
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7a05T 9a01D 9a01D

S2 7a05T 9a01D 9a01D

S3 9a08

S4 9a08 9a08

S5 9a01D 9a08 9a08

C1 7a02A 7a05T

C2 7a02A 7a05T

C3 7a02A 7a02A

C4 7a05T 7a05T

C5 7a05T 7a05T

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01t

Lê Thị Bảo Ân

7a05T

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a07 6a10 10a04 10a04

S2 6a07 10a04 10a04 10a02

S3 10a04 10a02 10a02

S4 6a10 10a02

S5 10a02

C1 6a07 6a10

C2 6a07 6a10

C3 6a10 6a07

C4 6a10 6a07

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02t

Đỗ Thị Diên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a01A 11a01A

S2 11a01A 11a01A 11a01A

S3 12a02 11a01A

S4 11a01A 12a02 12a02

S5 11a01A 12a02 12a02

C1 7a08 7a08

C2 7a08 7a08

C3 7a03A

C4 12a02 7a03A 7a03A

C5 12a02 7a03A

- Số tiết dạy : 21

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03t

Lê Đại Dương

11a01A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a03 9a09 8a04T

S2 6a06 6a06 9a09 8a04T

S3 9a03A 6a03 9a09

S4 9a03A 9a09 9a03A

S5 9a03A 9a09 9a03A

C1 8a04T 6a06 8a04T

C2 6a06 6a06 6a06

C3 6a03 6a03 6a03

C4 6a03 8a04T 6a03

C5 6a03 8a04T

- Số tiết dạy : 28

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04t

Nguyễn Trung Hiếu

6a03

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a05

S2 6a13TH 6a13TH

S3 6a05

S4

S5

C1 6a13TH 6a05 6a13TH 8a02A 8a09A

C2 8a08 6a05 6a05 8a09A

C3 8a02A 8a09A 6a05 8a09A 8a08

C4 6a13TH 8a02A 8a08 6a13TH

C5 8a08 8a02A

- Số tiết dạy : 24

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05t

Nguyễn Thị Hồng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a05 9a06 9a06

S2 9a05 9a06 9a05

S3 9a06 9a05

S4 9a06 9a05

S5

C1 8a01D 8a03A 8a07

C2 8a07 8a01D 8a07

C3 8a03A 8a01D 8a03A

C4 8a01D 8a07 8a03A

C5 8a01D 8a01D

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06t

Lê Tiến Sĩ

8a01D

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a04 12a04

S2 12a04 12a04

S3 11a02 12a04

S4 11a02 11a02 11a02

S5 11a02 11a02

C1 7a06 7a06

C2 12a04 7a06

C3 7a01D 12a04 7a01D

C4 7a01D 7a01D 7a01D

C5 7a01D 7a06

- Số tiết dạy : 21

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 07t

Hà Tấn

7a01D

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a07 9a02A 9a02A 9a07

S2 9a07 6a14TH 9a02A 9a07

S3 9a07 6a14TH 6a02T

S4 9a07 6a02T 9a02A

S5 9a02A 9a07

C1 6a14TH 6a02T

C2 6a14TH 6a14TH 6a02T

C3 6a14TH 6a02T

C4 8a05A 6a02T 8a05A

C5 8a05A 8a05A

- Số tiết dạy : 26

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 08t

Đặng Thị Thão

9a07



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a03 10a01A 11a03 10a01A 10a03

S2 10a03 10a01A 11a03 10a01A 10a03

S3 11a04 11a03 11a04 11a04 11a04

S4 11a03 10a03 11a04 11a04

S5 11a03 10a01A 11a03

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 09t

Nguyễn Đình Thêm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a09 6a01D

S2 6a09 6a01D

S3

S4

S5

C1 6a09 6a09 7a04A

C2 6a09 7a04A

C3 6a01D 6a01D 6a01D

C4 6a01D 7a04A 6a09

C5 7a04A

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 10t

Trần Thị Thanh Thủy

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a11TH 6a11TH

S2 6a11TH 6a11TH

S3 6a04

S4 6a04

S5

C1 6a04

C2 6a04 6a04

C3 6a04 6a11TH

C4 6a11TH

C5

- Số tiết dạy : 12

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 11t

Lê Thị Phương Trinh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a04T 6a12TH 6a12TH 9a10

S2 9a04T 6a12TH 9a10 9a04T

S3 9a04T 9a10 9a04T

S4 9a10 9a04T 6a12TH

S5 9a10 9a04T

C1 7a09

C2 6a12TH 7a09

C3 7a07 7a09 7a07

C4 7a07 6a12TH

C5 7a07 7a09

- Số tiết dạy : 24

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 12t

Nguyễn Ngọc Thuỳ Trinh

9a04T

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a01A

S2 12a01A

S3

S4 12a01A

S5 12a01A 12a01A

C1 8a06 8a06

C2 8a06 8a06

C3

C4 12a01A

C5 12a01A

- Số tiết dạy : 11

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 13t

Hoa Ánh Tường

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3 6a13TH

S4 6a13TH

S5

C1 6a11TH

C2 6a11TH

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 4

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 14t

GV TO-TH 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3 6a14TH

S4 6a14TH

S5

C1 6a12TH

C2 6a12TH

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 4

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 15t

GV TO-TH 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a03 12a03

S2 12a03 12a03

S3

S4

S5 12a03

C1

C2

C3

C4 12a03

C5 12a03

- Số tiết dạy : 7

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 16t

Phan Trung Hiếu



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : T #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a01A 12a01A

S2 12a01A 12a02

S3 12a02 12a02

S4 12a02 12a01A

S5 12a02 12a01A

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01v

Trần Thanh Bình

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a01A 11a01A

S2 11a01A 11a03 11a03

S3 11a03

S4 11a03 11a01A

S5 11a03 11a01A

C1 7a01D

C2 7a01D 7a01D 7a08

C3 7a08 7a08 7a08

C4 7a08 7a01D

C5 7a08

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02v

Vũ Văn Dương

7a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a08 9a08

S2 9a08 9a08 9a08

S3 9a08 9a01D

S4 9a01D 9a01D 9a01D

S5 9a08 9a01D

C1 7a02A

C2 7a02A 7a02A

C3 7a02A 7a04A

C4 7a04A 7a04A

C5 7a04A

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03v

Trịnh Thanh Giang

9a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a02 10a02 10a02

S2 10a02 10a02

S3 10a04 10a04

S4 10a02 10a04 10a04

S5

C1 8a07 8a07

C2 8a07 8a07

C3 8a04T 8a04T

C4 8a04T 8a04T

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04v

Nguyễn Thị Ngọc Hà

10a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a04 12a04 11a02 11a04 11a04

S2 12a04 11a04 11a02 11a04 11a02

S3 12a04 12a03 12a03 12a03 11a02

S4 12a03 12a03 12a04 12a04

S5 11a02 11a04 12a04

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05v

Bùi Mỹ Hạnh

12a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a12TH 6a05 6a12TH

S2 6a05 6a05 6a12TH

S3 6a06 6a06

S4 6a06

S5

C1 6a05 7a09 7a09

C2 7a05T 7a09 7a09

C3 6a06 7a05T

C4 6a12TH 6a12TH 7a05T

C5 6a12TH 7a05T

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06v

Trần Minh Hiếu

6a12TH

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a09 9a02A 9a02A

S2 9a09 9a02A 9a02A

S3 9a02A 9a09

S4 9a09 9a09

S5 9a09 9a09

C1 6a03 6a10 6a03

C2 6a03 6a10 6a03

C3 6a10 6a14TH 6a14TH

C4 6a14TH 6a14TH 6a10

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 07v

Nguyễn Hoài Nam

9a09



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a01A 10a03

S2 10a01A 10a03

S3 10a03 10a01A

S4 10a03 10a01A

S5

C1 6a07 6a01D 6a01D

C2 6a01D 6a07

C3 6a01D 6a07 6a07

C4 6a07

C5 6a07

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 08v

Trần Thị Kim Ngân

6a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a04T

S2 9a06 9a06 9a04T

S3 9a06 9a06 9a06

S4 9a04T 9a04T

S5 9a04T

C1 6a08 6a02T

C2 6a02T 6a08 6a02T

C3 6a08

C4 6a08 6a02T 6a08

C5 6a08

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 09v

Hoàng Thị Lộng Ngọc

6a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a03A 9a03A 9a05

S2 9a03A 9a03A 9a03A

S3 9a05 9a03A

S4 9a05 9a05

S5 9a03A 9a05

C1 8a06 8a06

C2 8a06 8a06

C3 8a01D

C4 8a01D 8a01D

C5 8a01D

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 10v

Phạm Văn Phúc

9a03A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 6a13TH 8a05A 6a09

C2 6a09 8a05A 8a05A 8a03A

C3 8a05A 6a09 6a13TH 6a13TH

C4 8a03A 6a09 8a03A 6a13TH

C5 8a03A 8a03A 8a03A

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 11v

Phạm Thị Hồng Phương

8a03A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 6a11TH 8a09A 8a09A 6a11TH 6a11TH

C2 6a11TH 6a04 8a09A 8a08

C3 8a08 6a04 6a04 8a08 8a09A

C4 8a02A 6a04 8a02A 8a08

C5 8a02A 8a02A

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 12v

Mai Thị Ánh Tuyết

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a10 9a10 9a07

S2 9a10 9a10

S3 9a07 9a10

S4 9a07 9a07

S5 9a07

C1 7a07 7a06

C2 7a03A 7a06 7a07

C3 7a06 7a03A 7a07

C4 7a03A 7a03A 7a03A

C5 7a03A 7a07 7a06

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 13v

Ngô Thị Hải Vân

7a03A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : V #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 7a07 7a07

C2 7a09 8a04T 7a07 7a01D

C3 8a06 7a01D 8a04T 7a01D

C4 7a07 8a06 7a09 8a06

C5 7a07 7a09 8a04T

- Số tiết dạy : 15

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01a

Nguyễn Bảo Anh

7a07



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a04T 9a07 9a04T

S2 9a10 9a07 9a10

S3 9a10 6a13TH 9a04T 9a10

S4 6a11TH 6a13TH 6a11TH

S5 9a04T 9a07 9a07

C1 6a12TH 6a12TH

C2 6a13TH 6a13TH 6a12TH

C3 6a12TH 6a11TH

C4 6a11TH

C5

- Số tiết dạy : 24

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02a

Huỳnh Minh Chánh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a07 6a07

S2 6a01D 6a08

S3 6a08 6a01D

S4 6a01D

S5

C1 7a05T 6a08 6a08

C2 6a07 7a05T 6a07

C3 6a08 7a06 7a06

C4 7a06 6a07 7a06

C5 7a06 7a05T

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03a

Nguyễn Thị Mai Duyên

7a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a09

S2 6a09

S3 6a04

S4 6a04

S5

C1 6a09

C2 6a09

C3 6a04 6a04

C4 6a09 7a08 6a04

C5 7a08 7a08

- Số tiết dạy : 13

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04a

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a06 9a06 9a01D

S2 9a09 9a06 9a01D

S3 9a01D 9a01D

S4 9a09 9a09

S5 9a09 9a06

C1 7a02A 7a03A

C2 7a03A

C3 7a03A 7a02A

C4 7a02A 7a02A

C5 7a02A

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05a

Đào Thị Ngọc Lý

7a02A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a01A

S2 12a01A 12a01A

S3 12a03 12a03

S4 12a03

S5

C1 8a02A 7a04A 7a04A

C2 12a01A 8a02A 12a03

C3 12a01A 8a09A 8a02A 12a03

C4 8a09A 8a09A 8a09A

C5 8a09A 7a04A

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06a

Nguyễn Quang Minh

8a09A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a14TH 6a02T 11a02

S2 11a02

S3 11a02 6a14TH 6a02T

S4 11a04 11a02 11a04

S5 11a04 11a04

C1 6a02T 6a14TH

C2 6a02T 6a14TH

C3 6a06 6a06 6a06

C4 6a06 6a02T 6a06

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 07a

Trần Quỳnh Như

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a05

S2 9a05

S3 9a05

S4 9a05

S5

C1 8a01D 8a01D

C2 8a08 8a01D

C3 8a08 8a07

C4 8a07

C5 8a07 8a08

- Số tiết dạy : 13

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 08a

Lê Hồ Thị Phương Phi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a01A 11a01A 10a01A 12a02 10a01A

S2 10a01A 11a01A 10a01A 10a03 12a04

S3 10a03 12a02 11a01A 10a03 12a04

S4 10a03 11a01A

S5 12a04 10a01A 12a02

C1

C2 12a04

C3 12a04

C4 12a02

C5 12a02

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 09a

Đào Vũ Trí

10a01A



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a02A 11a03 9a03A 11a03

S2 9a02A 9a03A 9a03A 9a03A 9a08

S3 11a03 9a08 11a03 9a08 9a02A

S4 9a02A 9a08

S5 9a02A 9a02A

C1 8a05A 8a03A

C2

C3 8a03A 8a05A

C4 8a03A 8a05A

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 10a

Nguyễn Ái Minh Uyên

9a02A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3 6a03

S4 6a03

S5

C1 6a03

C2 6a03

C3

C4 6a03

C5

- Số tiết dạy : 5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 11a

Nguyễn Thanh Long

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7a02A 7a04A 8a09A 8a03A

S2 7a02A 7a04A 8a09A 8a03A

S3 7a03A 8a05A 8a02A

S4 7a03A 8a05A 8a02A

S5

C1

C2 10a01A 9a02A 12a01A

C3 10a01A 9a02A 12a01A

C4 11a01A 9a01D 9a03A

C5 11a01A 9a01D 9a03A

- Số tiết dạy : 26

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 12a

GV AVNN 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a05 6a01D 6a03 6a02T

S2 6a02T 6a05 6a04 6a02T

S3 6a01D 6a04 6a01D 6a03

S4 6a03 6a04 6a05

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 15

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 13a

GV AVNN 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a10 6a08 6a08 6a10

S2 6a07 6a08 6a10 6a07

S3 6a09 6a07 6a06 6a09

S4 6a09 6a06 6a06

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 15

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 14a

GV AVNN 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 6a11TH

S3 6a11TH

S4 6a11TH

S5

C1 6a13TH

C2 6a13TH

C3 6a13TH

C4

C5

- Số tiết dạy : 6

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 15a

GV AV-TH 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 6a12TH

S3 6a12TH

S4 6a12TH

S5

C1 6a14TH

C2 6a14TH

C3 6a14TH

C4

C5

- Số tiết dạy : 6

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 16a

GV AV-TH 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a02 10a02

S2 6a10 10a02 10a04

S3 6a10 10a04

S4 10a04

S5 10a02 10a04

C1 6a10 6a10

C2 6a05 6a10

C3 6a05 6a05

C4 6a05 6a05

C5

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 17a

Chung Quế Anh



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : A #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 8a07 6a05 6a07

C2 6a13TH 8a09A 6a11TH

C3 6a09 8a04T 6a03

C4 8a07 6a01D 8a02A

C5 8a07

- Số tiết dạy : 11

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01l

Lê Thân Quốc Công

8a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a03 12a03 12a01A 11a03

S2 12a03 12a03 11a01A

S3 10a01A 12a01A 10a01A 12a01A

S4 11a03 10a03 10a03

S5 11a01A 12a03

C1

C2

C3 12a01A

C4

C5 12a03

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02l

Huỳnh Minh Hải

12a03

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a07 9a08

S2

S3 9a04T 9a03A

S4 9a03A 9a07

S5 9a08 9a04T

C1 7a03A 7a09

C2 7a07

C3 7a04A

C4 7a09 7a08

C5 7a09

- Số tiết dạy : 13

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03l

Huỳnh Thị Loạt

7a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 8a08 6a06 8a03A

C2 8a06 6a12TH 6a04

C3 6a02T 8a05A 6a08

C4 8a01D 6a14TH 6a10

C5

- Số tiết dạy : 12

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04l

Trần Thiện Ngọc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a04 10a04 10a02

S2 10a04 12a02 11a04 11a04

S3 12a04 12a02 11a02

S4 10a04 12a04 12a02

S5 11a02 12a04 10a02

C1

C2 12a02

C3

C4 12a04

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05l

Đỗ Nguyễn Thanh Trúc

10a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a06 9a05 9a01D

S2 9a05 9a02A 9a09

S3 9a09 9a01D

S4 9a02A 9a06

S5 9a10 9a10

C1 7a02A

C2 7a06

C3 7a01D

C4 7a05T

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06l

Hà Văn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : L #

0



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a01D 9a01D 12a04

S2 9a01D 9a09

S3 9a01D 9a09 12a02

S4 12a04 9a10 9a10

S5 12a02 9a06 9a06

C1

C2 12a04

C3 12a04

C4 12a02

C5 12a02

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01h

Phan Huy Bão

9a01D

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a03 11a01A

S2 10a02

S3 10a02 11a03

S4 11a01A

S5 10a04 10a04

C1 8a04T

C2 8a05A 8a05A

C3 8a04T

C4 8a04T

C5 8a04T

- Số tiết dạy : 12

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02h

Phạm Hồng Cẩm

8a04T

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3 9a07 9a02A

S4 9a02A 9a07

S5

C1 8a08

C2 8a08

C3

C4 8a08

C5 8a08

- Số tiết dạy : 6

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03h

Nguyễn Thanh Giang

8a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a04T 9a04T

S2

S3 9a05 9a08

S4 9a08 9a03A

S5 9a03A 9a05

C1 8a09A 8a06

C2 8a02A

C3 8a07 8a02A 8a07

C4 8a06 8a09A 8a06

C5 8a06

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04h

Ngô Thị Thanh Huyền

8a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 8a03A 8a01D

C2 8a01D 8a03A

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 4

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05h

Nguyễn Ngọc Quyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a02 11a02 11a04

S2 11a02 12a03

S3 11a04 10a01A 10a03

S4 11a02 12a01A 12a03

S5 10a01A 10a03 12a01A

C1

C2 12a01A

C3 12a01A

C4 12a03

C5 12a03

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06h

Đỗ Thị Thu Thảo

11a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : H #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a02 12a02 12a04

S2 9a01D 10a04 10a01A

S3 12a03 12a01A 9a03A 9a01D

S4 9a03A 10a02 12a01A

S5 10a03 12a04 12a03

C1

C2 12a01A

C3 12a02

C4 12a03

C5 12a04

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01s

Trần Thanh Duy



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a07 9a09

S2 9a07

S3 9a09 9a05

S4 9a05

S5

C1 6a09 8a04T 6a05 6a07 8a02A

C2 6a03 8a02A 6a03 6a01D 8a04T

C3 6a07 8a07 6a09 8a06

C4 6a05 6a05 6a01D 8a07

C5 6a05 8a06

- Số tiết dạy : 24

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02s

Trần Ngọc Mỹ Hiền

6a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 8a05A 7a04A 8a03A 7a08

C2 7a06 8a03A

C3 8a01D 8a01D 7a04A

C4 8a05A 7a08 8a05A 7a02A

C5 8a05A 7a02A 7a06

- Số tiết dạy : 14

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03s

Lê Hà Nam

8a05A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a04 11a04

S2 11a04 11a02

S3 11a01A 11a03

S4

S5

C1 6a06 6a04 8a08 6a06

C2 6a10 6a02T 6a11TH 6a08

C3 6a11TH 6a08 6a10

C4 6a04 6a12TH 6a12TH 6a02T

C5 8a09A 8a08 8a09A

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04s

Phan Thụy Phương Thảo

11a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a10 9a08 9a10

S2 9a10 9a04T 9a06

S3 9a02A 9a08

S4 9a02A 9a06

S5 9a04T 9a10

C1 7a03A 7a01D

C2 7a01D 7a03A

C3 7a07 7a05T

C4 7a09 7a09

C5 7a05T 7a07

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05s

Nguyễn Lương Tùng

9a10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : S #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a03

S2 12a02

S3 12a04

S4 12a01A

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 4

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01c

Trần Ngọc Cẩn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8a02A 8a05A 8a06 8a01D

S2 8a02A 8a05A 8a06 8a01D

S3 8a04T 8a07 8a08 8a09A 8a03A

S4 8a04T 8a07 8a08 8a09A 8a03A

S5

C1

C2

C3

C4 8a02A

C5 8a02A

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02c

Đỗ Cảnh Phụng

8a02A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a03 10a03

S2 10a03

S3 10a02 10a01A

S4 10a04

S5

C1 6a14TH 6a14TH 7a05T 7a08 7a07

C2 7a02A 7a08 7a04A 7a06 7a09

C3 7a05T 6a13TH 7a06 7a03A 7a02A

C4 7a07 6a13TH 7a01D

C5 7a03A 7a01D 7a09 7a04A

- Số tiết dạy : 26

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03c

Đinh T. T. Phương (C.Ngh/Si)

10a03



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a11TH 6a04 8a08 8a02A

S2 6a01D 6a03 8a08 8a02A

S3 6a02T 6a01D 8a06 8a04T

S4 8a06 8a04T

S5

C1 6a04 6a03

C2 6a05

C3 6a12TH 6a02T 6a12TH

C4 6a04 6a05 6a11TH

C5 6a04

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04c

Thái Thị Thúy (C.Ngh/N.Ăn)

6a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8a03A 8a09A 6a10 8a07

S2 8a03A 8a09A 6a09 8a07

S3 8a05A 8a01D 6a08

S4 8a05A 8a01D 6a07

S5

C1 6a10 6a08

C2 6a14TH 6a13TH 6a06

C3 6a13TH 6a09 6a06

C4 6a10 6a07 6a14TH

C5 6a10

- Số tiết dạy : 24

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05c

Trần Minh Tú (C.Ngh/N.Ăn)

6a10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 11a03

S3 11a02

S4 11a04

S5 11a01A

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 4

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06c

Trương Ngọc Tú

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : C #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a04 6a13TH

S2 12a03 11a02

S3 12a01A 12a01A

S4 6a14TH 12a03

S5

C1 7a04A 7a06

C2 6a08 6a09 7a04A

C3 6a05 6a07 6a01D

C4 6a01D 6a06 6a03

C5 6a01D 7a06

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01u

Lưu Văn Dũng

6a01D

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a03 9a10

S2 11a03 9a08

S3 9a09 11a01A

S4 11a03

S5

C1 7a05T 7a03A 7a09

C2 7a07 7a05T

C3 7a08 7a09 7a03A

C4 7a02A 7a07 7a08

C5 7a01D 7a01D 7a02A

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02u

Nguyễn San Hà

11a03

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a05 9a03A

S2 9a05

S3 9a06 9a02A

S4 9a04T 9a01D

S5 9a07 9a05

C1 8a02A 8a02A 8a09A

C2 8a09A 8a07 8a04T

C3 8a06 8a08 8a06

C4 8a08

C5 8a04T 8a07

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03u

Nguyễn Anh Hoài

9a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a04 10a03

S2 12a02 12a02

S3 10a02 12a04

S4

S5 12a04 10a01A

C1 6a12TH 6a04 6a02T

C2 8a03A 8a03A

C3 6a11TH 8a05A 8a01D

C4 6a11TH 6a10

C5 6a11TH 8a01D 8a05A

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04u

Trần Thái Sơn

6a11TH



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : U #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 6a02T 7a02A 8a05A

C2 8a04T 7a04A 7a02A

C3 7a04A 6a05 7a06 8a02A

C4 6a02T 7a06 8a01D 6a01D

C5 6a02T 7a08 8a03A 7a08

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01d

Vũ Đình Chiến

6a02T

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a09 9a09 9a08

S2 9a07 12a04 9a01D

S3 9a10 9a10 9a07

S4 9a08 12a04

S5 12a03 12a03 9a01D

C1 6a13TH

C2 6a09

C3 6a14TH 6a12TH

C4 6a13TH 6a07

C5 6a13TH

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02d

Vũ Duy Đăng

6a13TH

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a01A 12a02 11a02 12a02

S2 12a01A 10a02 12a01A

S3 10a04 10a02 10a03

S4 10a01A 11a01A 10a01A

S5 10a04 12a01A 10a03

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 14

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03d

Lê Thị Hồng Hạnh

12a01A

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a06 9a03A 9a02A

S2 9a06 9a04T 9a05

S3 9a03A 9a05 9a06

S4 9a06 9a04T

S5 9a02A

C1 8a08

C2 8a09A

C3 6a10 8a07

C4 6a11TH

C5 8a06

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04d

Nguyễn Thị Thúy Nga

9a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 11a03

S3 11a04

S4

S5

C1 6a03 7a01D 7a07 7a01D

C2 6a06 6a04 7a03A

C3 7a09 7a09 7a05T

C4 6a06 7a05T 6a08 7a07

C5 6a06 7a03A

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05d

Hoàng Thứ Nữ

6a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : D #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a02T 6a14TH 6a12TH 9a03A

S2 6a10 9a02A 9a08

S3 6a08 6a04 9a07 9a04T

S4 6a06 9a01D 9a10

S5 9a06 9a05 9a09

C1

C2 7a04A

C3 7a08

C4 7a04A 7a06

C5 7a04A 7a02A

- Số tiết dạy : 21

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01g

Đỗ Lê Anh

7a04A



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a13TH 6a07

S2 6a03

S3 6a11TH 6a05

S4 6a01D 6a09

S5

C1 8a07 7a03A

C2 8a02A 8a01D 8a05A 7a07

C3 8a09A 8a03A 7a05T

C4 6a09 8a08 8a04T 7a09

C5 6a09 8a06 7a01D

- Số tiết dạy : 21

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02g

Nguyễn Thị Bích

6a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a02 12a03 11a02

S2 12a02 12a04 11a04

S3 12a01A 11a01A 10a04 10a01A

S4 12a02 10a02

S5 11a03 10a03

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 12

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03g

Nguyễn Thị Thùy Mai

12a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : G #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a08 7a01D 7a06

S2 6a08 7a01D 7a06

S3 7a02A 7a04A 7a08

S4 7a02A 7a04A 7a08

S5

C1 6a07 6a05

C2 6a07 6a08 6a05

C3 6a03 6a08

C4 6a08 6a03 6a08

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01i

Phạm Nguyên Bản (IT/To)

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a12TH 10a04 6a14TH

S2 6a12TH 10a04 6a14TH

S3 6a13TH 11a01A

S4 6a13TH 10a02

S5 10a02

C1 6a06 6a08 6a04

C2 6a10 6a08

C3 6a02T 6a10 6a02T

C4 6a04 6a06

C5

- Số tiết dạy : 21

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02i

Nguyễn Quốc Chiến

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3 11a02

S4 11a03

S5 11a04

C1

C2 12a03 12a02

C3 12a03 12a02

C4 12a01A 12a04

C5 12a01A 12a04

- Số tiết dạy : 11

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03i

Lý Kiều Hưng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a11TH

S2 6a11TH 10a03

S3 10a03

S4 10a01A 10a01A

S5

C1 6a01D

C2 6a01D

C3 6a09

C4 6a09

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04i

Hồ Huỳnh Đình Quốc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7a03A 7a09 7a07

S2 7a03A 7a09 7a07

S3 7a05T

S4 7a05T

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05i

Trần Quốc Thụy



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : I #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2 11a02 11a01A

C3 11a02 11a01A

C4 11a02 11a01A

C5

- Số tiết dạy : 6

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01j

GV Nghe IT 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2 11a03 11a04

C3 11a03 11a04

C4 11a03 11a04

C5

- Số tiết dạy : 6

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02j

GV Nghe IT 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : J #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8a05A 8a07 6a10 7a08 8a08

S2 8a05A 8a07 6a10 7a08 8a08

S3 8a06 7a09 6a11TH 7a07

S4 8a06 7a09 6a11TH 7a07

S5

C1

C2 9a09

C3 9a09

C4 9a10

C5 9a10

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01e

Trần Thanh Bảo

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7a01D 7a03A

S2 7a01D 7a03A

S3 8a02A 7a02A 8a01D

S4 8a02A 7a02A 8a01D

S5

C1

C2 9a01D 9a03A

C3 9a01D 9a03A

C4 9a02A 9a04T

C5 9a02A 9a04T

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02e

Nguyễn Mạnh Cường

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8a04T 7a04A 7a05T

S2 8a04T 7a04A 7a05T

S3 8a03A 8a09A 7a06

S4 8a03A 8a09A 7a06

S5

C1

C2 9a07 9a05

C3 9a07 9a05

C4 9a08 9a06

C5 9a08 9a06

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03e

Nguyễn Hữu Danh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a14TH 6a13TH

S2 6a14TH 6a13TH

S3 6a12TH

S4 6a12TH

S5

C1

C2 12a02 10a02 10a01A

C3 12a02 10a02 10a01A

C4 6a14TH 10a02 10a01A 12a01A

C5 6a14TH 12a01A

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04e

Nguyễn T. P. Hồng (TD/QP)

6a14TH



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a09 6a02T 6a01D

S2 6a09 6a02T 6a01D

S3 6a07 6a05

S4 6a07 6a05

S5

C1

C2 11a01A 10a04 10a03

C3 11a01A 10a04 10a03

C4 11a02

C5 11a02

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05e

Nguyễn Xuân Trí Nghĩa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a06 6a04

S2 6a06 6a04

S3 6a08 6a03

S4 6a08 6a03

S5

C1

C2 12a03 11a04 11a03

C3 12a03 11a04 11a03

C4 12a04 10a04 10a03

C5 12a04

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06e

Nguyễn Thành Trung (TD/QP)

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : E #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9a08 9a05

S2 9a09 9a04T

S3 9a07 9a02A

S4 9a10 9a06

S5 9a01D 9a03A

C1 8a04T 8a08

C2 8a02A 8a01D

C3 8a06 8a05A

C4 8a07 8a03A

C5 8a09A

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01m

Nguyễn Thu Tâm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a06 6a04 6a09 6a03

S2 6a13TH 6a11TH 6a12TH

S3 6a05 6a07 6a10 6a14TH

S4 6a02T 6a01D 6a08

S5

C1 7a08 7a01D

C2 7a03A 7a05T

C3 7a04A 7a07

C4 7a06

C5 7a09 7a02A

- Số tiết dạy : 23

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02m

GV MT 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : M #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 6a02T 6a10

S3 6a06 9a04T 6a12TH

S4 6a08 6a04

S5 9a02A 9a06 9a08

C1 7a06 7a05T

C2 7a08 7a01D

C3 7a09

C4 7a02A 7a04A

C5 7a03A 7a07

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01n

Dương Mỹ Hạnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a13TH 6a11TH 9a09

S2 9a07 6a05

S3 6a03 9a03A 6a09

S4 6a01D 6a07 6a14TH

S5 9a05 9a10 9a01D

C1 8a01D 8a05A

C2 8a04T 8a08

C3 8a02A 8a03A

C4 8a06 8a09A

C5 8a07

- Số tiết dạy : 23

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02n

Nguyễn Mộng Thanh Trúc



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : N #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : Q #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01f

Hien

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02f

Otto

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8a01D 8a01D

S2 8a01D 8a01D

S3 7a01D 8a01D 7a01D 8a01D

S4 7a01D 7a01D

S5

C1 6a01D 6a01D 9a01D

C2 6a01D 6a01D 9a01D

C3 9a01D 9a01D

C4 9a01D 9a01D

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03f

Reim

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04f

Wrona

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05f

Yen

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : F #

0



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 6a13TH

S3 6a13TH

S4 6a13TH

S5

C1 6a11TH

C2 6a11TH

C3 6a11TH

C4

C5

- Số tiết dạy : 6

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01k

GV KH-TH 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 6a14TH

S3 6a14TH

S4 6a14TH

S5

C1 6a12TH

C2 6a12TH

C3 6a12TH

C4

C5

- Số tiết dạy : 6

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02k

GV KH-TH 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : K #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a01D 6a05 6a06 6a13TH

S2 6a04 6a03 6a12TH

S3 6a10 6a02T 6a11TH 6a07

S4 6a08 6a14TH 6a09

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 14

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01p

GV KNS 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02p

GV KNS 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : P #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a04 6a03 6a01D

S2 6a04 6a03 6a01D

S3 6a05 6a02T

S4 6a05 6a02T

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01r

GV NK 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a08 6a07 6a06

S2 6a08 6a07 6a06

S3 6a09 6a10

S4 6a09 6a10

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02r

GV NK 2



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a14TH 6a11TH

S2 6a14TH 6a11TH

S3 6a12TH 6a13TH

S4 6a12TH 6a13TH

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1
NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03r

GV NK 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : R #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a03 6a05 6a04 6a02T

S2 6a03 6a05 6a04 6a02T

S3 6a01D

S4 6a01D

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01y

GV STEM 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a06 6a09 6a08

S2 6a06 6a09 6a07 6a08

S3 6a07 6a10

S4 6a10

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02y

GV STEM 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6a13TH 6a14TH

S2 6a13TH 6a14TH

S3 6a12TH 6a11TH

S4 6a12TH 6a11TH

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03y

GV STEM 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : Y #

0

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 0

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2019 - 2020

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : #

0


